	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

Tên đơn vị
    

Số:…………..
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………….., ngày ……tháng …..năm 2024


BÁO CÁO 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 43/2015/TT-BYT NGÀY 26/11/2015 CỦA BỘ Y TẾ 
QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA BỆNH VIỆN
(Thu thập số liệu từ năm 2015 đến 30/06/2024)
Kính gửi: 
- Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế

- Sở Y tế Thanh Hóa

Xin anh/chị điền các thông tin và khoanh tròn vào các lựa chọn phù hợp:

A. THÔNG TIN CHUNG

A1. Tên bệnh viện:


A2. Địa chỉ bệnh viện:


A3. Tên cơ quan chủ quản của bệnh viện (VD: Bộ Y tế/ tên Sở Y tế tỉnh/TP hoặc tên Bộ, ngành) : 


A4. Bệnh viện thuộc tuyến nào

              1. Tuyến trung ương








2. Tuyến tỉnh/thành phố








3. Tuyến quận/huyện/thị xã


A5. Loại bệnh viện



1. Đa khoa







2. Chuyên khoa

A6. Số lượng giường bệnh thực kê:


B. THỰC TRẠNG CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI BỆNH VIỆN
	Mã câu hỏi
	Nội dung
	Câu trả lời

	1. Văn bản pháp luật quy định, hướng dẫn các hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện

	B1
	Anh/Chị đánh giá như thế nào về sự phù hợp của các văn bản pháp luật dưới đây?

	B1.1
	Thông tư 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ Công tác xã hội của bệnh viện
	1. Rất phù hợp

2. Phù hợp

3. Bình thường

4. Không phù hợp

5. Rất không phù hợp

	B1.2
	Quyết định 712/2022/QĐ-BYT ngày 21/03/2022 ban hành Kế hoạch phát triển công tác xã hội trong ngành y tế giai đoạn 2021-2030
	1. Rất phù hợp

2. Phù hợp

3. Bình thường

4. Không phù hợp

5. Rất không phù hợp

	B1.3
	Thông tư 03/2023/TT-BYT ngày 17/02/2023 hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập
	1. Rất phù hợp

2. Phù hợp

3. Bình thường

4. Không phù hợp

5. Rất không phù hợp

	B1.5
	Thông tư 26/2022/TT-BLĐTBXH ngày 12/12/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành Công tác xã hội
	1. Rất phù hợp

2. Phù hợp

3. Bình thường

4. Không phù hợp

5. Rất không phù hợp

	B1.6
	Văn bản khác (nêu rõ):………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
	1. Rất phù hợp

2. Phù hợp

3. Bình thường

4. Không phù hợp

5. Rất không phù hợp

	B1.7
	Nhu cầu chỉnh sửa, bổ sung Thông tư 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ Công tác xã hội của bệnh viện?
	1. Có 
2. Không

	B2. Các văn bản và quy trình hướng dẫn các hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện của đơn vị

	B2.1
	Từ khi thành lập đến nay, bệnh viện có ban hành các văn bản hướng dẫn để triển khai các hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện không?
	1. Có (Nếu có, tiếp tục trả lời câu hỏi B2.2)
2. Không

	B2.2
	Nếu có, xin cho biết tên văn bản hướng dẫn cụ thể:
	………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

	B2.3
	Bệnh viện có ban hành các quy trình thực hiện hoạt động công tác xã hội không?
	1. Có (Nếu có, tiếp tục trả lời câu hỏi B2.4)
2. Không

	B2.4
	Nếu có, xin cho biết tên các quy trình:
	………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

	B3
	Hàng năm, bệnh viện có xây dựng kế hoạch chiến lược để triển khai các hoạt động công tác xã hội hay không?
	1. Có

2. Không

	B4
	Cuối năm, Phòng/Tổ công tác xã hội có so sánh kết quả báo cáo tổng kết hoạt động công tác xã hội với kế hoạch chiến lược đặt ra vào đầu năm không?
	1. Có

2. Không

	B5
	Khó khăn về ban hành các văn bản và quy trình hướng dẫn các hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện của đơn vị? (có thể lựa chọn nhiều ý kiến)
	1. Các văn bản quy định và quy trình hướng dẫn không thống nhất, dẫn đến khó khăn trong việc triển khai và áp dụng tại đơn vị.
2. Không đủ nhân lực có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác xã hội để xây dựng và ban hành các văn bản quy định và quy trình hướng dẫn.
3. Quy trình phê duyệt các văn bản phức tạp và tốn nhiều thời gian, gây chậm trễ trong việc triển khai các hoạt động công tác xã hội tại đơn vị.
4. Thiếu nguồn lực tài chính để hỗ trợ cho việc xây dựng và ban hành các văn bản quy định và quy trình hướng dẫn.
5. Thiếu sự hỗ trợ và quan tâm từ các cấp lãnh đạo
6. Thiếu sự tham gia và đóng góp ý kiến từ các bên liên quan
7. Khác (nêu rõ):…………………………………………….
………………………………………………………………


C. THỰC TRẠNG HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI BỆNH VIỆN

	Mã câu hỏi
	Nội dung
	Câu trả lời

	C1
	Thời điểm bệnh viện bắt đầu triển khai hoạt động công tác xã hội?
	Tháng…….. năm……..

	C2
	Mô hình tổ chức của bộ phận công tác xã hội trong bệnh viện tại thời điểm thành lập? (lựa chọn 01 phương án)
	1. Phòng Công tác xã hội

2. Tổ Công tác xã hội độc lập
3. Tổ Công tác xã hội thuộc Phòng Điều dưỡng
4. Tổ Công tác xã hội thuộc Phòng Quản lý chất lượng
5. Tổ Công tác xã hội thuộc Khoa Khám bệnh
6. Tổ Công tác xã hội thuộc Phòng Kế hoạch tổng hợp

7. Tổ Công tác xã hội thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính

8. Khác (nêu rõ):……………………………………………..

………………………………………………………………..

	C3
	Mô hình tổ chức của bộ phận công tác xã hội trong bệnh viện hiện nay? (lựa chọn 01 phương án)
	1. Phòng Công tác xã hội

2. Tổ Công tác xã hội độc lập
3. Tổ Công tác xã hội thuộc Phòng Điều dưỡng
4. Tổ Công tác xã hội thuộc Phòng Quản lý chất lượng
5. Tổ Công tác xã hội thuộc Khoa Khám bệnh
6. Tổ Công tác xã hội thuộc Phòng Kế hoạch tổng hợp

7. Tổ Công tác xã hội thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính

8. Bộ phận Công tác xã hội
9. Khác (nêu rõ):……………………………………………..
………………………………………………………………..

	C4
	Lý do chuyển đổi mô hình tổ chức của bộ phận công tác xã hội? (có thể lựa chọn nhiều ý kiến)
	1. Do thay đổi cơ cấu tổ chức/quy mô của bệnh viện 
2. Nhằm tối ưu hóa nguồn lực làm công tác xã hội trong bệnh viện  
3. Do thay đổi chính sách và quy định mới

4. Tăng cường khả năng đáp ứng và triển khai các hoạt động hỗ trợ người bệnh 
5. Tăng cường sự hợp tác và tương tác giữa nhân viên công tác xã hội và nhân viên y tế
6. Khác (nêu rõ):……………………………………………..

………………………………………………………………..

	C5
	Phòng/Tổ Công tác xã hội của bệnh viện gồm những bộ phận nào? (có thể lựa chọn nhiều ý kiến)
	1. Bộ phận Hỗ trợ người bệnh

2. Bộ phận Truyền thông

3.Bộ phận Giáo dục – đào tạo

4.Bộ phận Hành chính tổng hợp

5.Bộ phận tiếp dân

6.Bộ phận vận động & tiếp nhận tài trợ

7.Bộ phận chăm sóc khách hàng

8.Không chia bộ phận

9.Bộ phận khác (nêu rõ):……………………………...

…………………………………………………………..

	C6
	Khó khăn về hình thức tổ chức hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện anh/chị? (có thể lựa chọn nhiều ý kiến)?
	1. Quy trình phê duyệt các thủ tục thành lập Phòng/Tổ công tác xã hội phức tạp và tốn nhiều thời gian, gây chậm trễ
2. Cơ sở vật chất và trang thiết bị của đơn vị không đủ điều kiện để thành lập Phòng/Tổ công tác xã hội 

3. Thiếu nguồn kinh phí để thành lập và duy trì Phòng/Tổ công tác xã hội 

4. Thiếu nguồn nhân lực để thành lập và tổ chức hoạt động của Phòng/Tổ công tác xã hội 

5. Thiếu sự ủng hộ và tạo điều kiện từ lãnh đạo bệnh viện

6. Khác (nêu rõ):……………………………………………..
………………………………………………………………..

	C7
	Nhu cầu chỉnh sửa, bổ sung về hình thức tổ chức hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện?
	1. Có (tiếp tục trả lời câu hỏi C8)
2. Không

	C8
	Bệnh viện có nhu cầu chỉnh sửa, bổ sung như thế nào về hình thức tổ chức hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện?
	………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..




D. THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI BỆNH VIỆN
	Mã câu hỏi
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Tính đến ngày 30/6/2024

	D1
	Nhân viên công tác xã hội chuyên trách
 (làm việc toàn thời gian tại Phòng/Tổ công tác xã hội )

	
	1.1. Tổng số nhân viên công tác xã hội chuyên trách
	Người
	

	
	1.2. Chuyên ngành đào tạo

	
	a. Ngành Công tác xã hội
	Người
	

	
	b. Ngành Khoa học sức khỏe (bác sĩ, điều dưỡng, y tế công cộng, xét nghiệm y học,…)
	Người
	

	
	c. Ngành Tâm lý 
	Người
	

	
	d. Ngành Xã hội học
	Người
	

	
	e. Ngành Báo chí – Truyền thông 
	Người
	

	
	f. Ngành Luật 
	Người
	

	
	g. Ngành Tài chính – Kế toán
	Người
	

	
	h. Ngành Ngôn ngữ
	Người
	

	
	i. Ngành khác (xin ghi rõ)………………………..
	Người
	

	
	1.3. Trình độ học vấn

	
	a. Trung cấp/cao đẳng
	Người
	

	
	b. Đại học
	Người
	

	
	c. Sau đại học
	Người
	

	D2
	Nhân viên công tác xã hội kiêm nhiệm
 (làm việc bán thời gian tại Phòng/Tổ CTXH)

	
	2.1. Tổng số nhân viên công tác xã hội kiêm nhiệm
	Người
	

	
	2.2. Chuyên ngành đào tạo

	
	a. Ngành Khoa học sức khỏe (bác sĩ, điều dưỡng, y tế công cộng, xét nghiệm y học,…)
	Người
	

	
	b. Ngành Tâm lý 
	Người
	

	
	c. Ngành Xã hội học
	Người
	

	
	d. Ngành Báo chí – Truyền thông 
	Người
	

	
	e. Ngành Luật 
	Người
	

	
	f. Ngành Tài chính – Kế toán
	Người
	

	
	g. Ngành Ngôn ngữ
	Người
	

	
	h. Ngành khác (xin ghi rõ)………………………..
	Người
	

	
	2.3. Trình độ học vấn 

	
	a. Trung cấp/cao đẳng
	Người
	

	
	b. Đại học
	Người
	

	
	c. Sau đại học
	Người
	

	D3
	Mạng lưới cộng tác viên công tác xã hội trong bệnh viện (Đại diện các khoa Lâm sàng, khoa Cận lâm sàng, phòng/ban tham gia vào mạng lưới cộng tác viên theo quyết định của bệnh viện)

	
	Tổng số cộng tác viên công tác xã hội trong bệnh viện
	Người
	

	D4
	Mối quan hệ phối hợp trong thực hiện hoạt động công tác xã hội của bệnh viện

	
	a. Số lượt các khoa, phòng, đơn vị khác giới thiệu người bệnh tới Phòng/Tổ công tác xã hội?
	Lượt
	

	
	b. Số lượt các khoa, phòng, đơn vị khác đề nghị Phòng/Tổ công tác xã hội cử nhân viên đến để trợ giúp, tư vấn cho người bệnh?
	Lượt
	


	Mã câu hỏi
	Nội dung
	Câu trả lời

	D5
	Tình nguyện viên công tác xã hội ngoài bệnh viện

	D5.1
	Bệnh viện có tình nguyện viên công tác xã hội ngoài bệnh viện không?
	1. Có (tiếp tục trả lời câu hỏi D5.2)
2. Không

	D5.2
	Nếu có, tình nguyện viên công tác xã hôi ngoài bệnh viện thực hiện các nhiệm vụ nào sau đây? (có thể lựa chọn nhiều ý kiến)
	1. Hướng dẫn, chỉ dẫn và tiếp đón người bệnh
2. Thực hiện các hoạt động từ thiện cho người bệnh
3. Cung cấp thông tin về các dịch vụ y tế trong bệnh viện cho người bệnh
4. Hỗ trợ nhân viên công tác xã hội chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp, hội thảo, các hoạt động ngoại khóa cho người bệnh
5. Tham gia vào các hoạt động nghiên cứu và thu thập dữ liệu để cải thiện chất lượng dịch vụ công tác xã hội trong bệnh viện
6. Khác (nêu rõ):………………………………………………

…………………………………………………………………

	D6
	Chế độ phụ cấp dành cho nhân viên công tác xã hội

	D6.1
	Bệnh viện có chế độ phụ cấp dành cho nhân viên công tác xã hội như thế nào? (lựa chọn 01 phương án)
	1. Như một nhân viên khối hành chính

2. Như một nhân viên khối lâm sàng/điều trị
3. Khác (nêu rõ):……………………………………………….

…………………………………………………………………

	D6.2
	Đánh giá mức độ phù hợp của chế độ phụ cấp dành cho nhân viên công tác xã hội?
	1. Rất phù hợp

2. Phù hợp

3. Bình thường

4. Không phù hợp

5. Rất không phù hợp

	D6.3
	Bệnh viện có đề xuất như thế nào về chế độ phụ cấp dành cho nhân viên công tác xã hội? (lựa chọn 01 phương án)
	1. Như một nhân viên khối hành chính

2. Như một nhân viên khối lâm sàng/điều trị
3. Khác (nêu rõ):……………………………………………….

…………………………………………………………………

	D6.4
	Lý do bệnh viện có đề xuất như vậy? (có thể lựa chọn nhiều ý kiến)
	1. Công việc của nhân viên công tác xã hội chủ yếu là các công việc hành chính 
2. Nhân viên công tác xã hội cần có các kỹ năng giống như nhân viên hành chính
3. Công việc của nhân viên công tác xã hội cần tiếp xúc trực tiếp với người bệnh 

4. Nhân viên công tác xã hội cần có các kỹ năng giống như nhân viên khối lâm sàng/điều trị
5. Khác (nêu rõ):……………………………………………….

…………………………………………………………………

	D7
	Đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực tổ chức hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện

	D7.1
	Bệnh viện đảm bảo số lượng và cơ cấu nhân lực làm công tác xã hội trong bệnh viện thông qua hoạt động nào? (có thể lựa chọn nhiều ý kiến)
	1. Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực làm công tác xã hội trong bệnh viện

2. Bảo đảm và duy trì ổn định số lượng nhân lực làm công tác xã hội trong bệnh viện

3. Bảo đảm cơ cấu chức danh nghề nghiệp và xác định vị trí việc làm của nhân lực làm công tác xã hội trong bệnh viện

4. Khác (nêu rõ):……………………………………………….

…………………………………………………………………

	D7.2
	Bệnh viện đảm bảo chất lượng nhân lực làm công tác xã hội trong bệnh viện thông qua hoạt động nào? (có thể lựa chọn nhiều ý kiến)
	1. Nhân lực làm công tác xã hội trong bệnh viện được đào tạo liên tục và phát triển kỹ năng nghề nghiệp
2. Nhân lực làm công tác xã hội trong bệnh viện được nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử, y đức
3. Bệnh viện duy trì và phát triển bền vững chất lượng nguồn nhân lực
4. Khác (nêu rõ):……………………………………………….

…………………………………………………………………

	D7.3
	Bệnh viện đảm bảo chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc của nhân lực làm công tác xã hội trong bệnh viện thông qua hoạt động nào? (có thể lựa chọn nhiều ý kiến)
	1. Bảo đảm chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ của nhân lực làm công tác xã hội trong bệnh viện

2. Bảo đảm điều kiện làm việc và vệ sinh lao động cho nhân lực làm công tác xã hội trong bệnh viện

3. Sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân lực làm công tác xã hội trong bệnh viện được quan tâm và cải thiện
4. Tạo dựng môi trường làm việc tích cực và nâng cao trình độ chuyên môn
5. Khác (nêu rõ):……………………………………………….

…………………………………………………………………

	D8
	Khó khăn của nguồn nhân lực tổ chức hoạt đông công tác xã hội trong bệnh viện tại đơn vị anh/chị? (có thể lựa chọn nhiều ý kiến)
	1. Thiếu nguồn nhân lực được đào tạo chính quy về Công tác xã hội

2. Thiếu kinh phí đào tạo và phát triển chuyên môn của nhân lực làm công tác xã hội trong bệnh viện

3. Nhân lực làm công tác xã hội trong bệnh viện quá tải trong công việc 

4. Các chế độ đãi ngộ cho nhân lực làm công tác xã hội trong bệnh viện chưa hợp lý

5. Thiếu cơ hội phát triển nghề nghiệp 

6. Thiếu sự phối hợp của nhân viên y tế trong thực hiện nhiệm vụ 

7. Thiếu sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo bệnh viện 

8. Khó khăn trong tuyển dụng 

9. Chưa có chuẩn năng lực cho nhân lực làm công tác xã hội trong bệnh viện
10. Khác (nêu rõ):……………………………………………
………………………………………………………………

	D9
	Nhu cầu chỉnh sửa, bổ sung về nguồn nhân lực tổ chức hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện?
	1. Có (tiếp tục trả lời câu hỏi D10)
2. Không

	D10
	Bệnh viện có nhu cầu chỉnh sửa, bổ sung như thế nào về nguồn nhân lực tổ chức hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện?
	………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..


E. THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI BỆNH VIỆN 
	Nội dung (Theo 07 nhiệm vụ của Thông tư 43/2015/TT-BYT của Bộ Y tế)
	Đơn vị tính
	Từ khi thành lập đến ngày 30/6/2024

	E1. Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh

	a. Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
	Lượt người bệnh
	

	b. Tổ chức thăm hỏi người bệnh và người nhà người bệnh để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội
	Lượt người bệnh
	

	c. Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh
	Lượt người bệnh
	

	c.1. Hỗ trợ về tâm lý, xã hội cho người bệnh
	Lượt người bệnh
	

	c.2. Tư vấn về pháp lý cho người bệnh
	Lượt người bệnh
	

	c.3. Hỗ trợ giám định pháp y, pháp y tâm thần
	Lượt người bệnh
	

	c.4. Các dịch vụ khác (nêu rõ):

……………………………………………………….
………………………………………………………
	Lượt người bệnh
	

	d. Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh trong khám bệnh, chữa bệnh
	Lượt người bệnh
	

	e. Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về các chương trình, chính sách xã hội về BHYT, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh
	Lượt người bệnh
	

	f. Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện
	Lượt người bệnh
	

	g. Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có)
	Lượt người bệnh
	

	h. Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện
	Lượt người bệnh
	

	E2. Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật

	a. Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
	Lượt
	

	b. Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt
	Lượt
	

	c. Xây dựng nội dung tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, sự kiện, chương trình, hội nghị, hội thảo
	Lượt
	

	d. Cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám chữa bệnh, hoạt động của bênh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và thân nhân người bệnh
	Lượt
	

	e. Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của bệnh viện
	Lượt
	

	f. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp cho nhân viên y tế và người bệnh
	Lượt
	

	g. Truyền thông, kêu gọi cộng đồng quan tâm, trợ giúp người bệnh đặc biệt khó khăn
	Lượt
	

	E3. Vận động tiếp nhận tài trợ

	Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn

	a.1. Hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh
	Lượt
	

	a.2. Tổng kinh phí hỗ trợ khám, chữa bệnh
	Đồng
	

	a.3. Hỗ trợ tiền ăn
	Lượt
	

	a.4. Tổng kinh phí hỗ trợ tiền ăn
	Đồng
	

	a.5. Hỗ trợ tiền đi lại
	Lượt
	

	a.6. Tổng kinh phí hỗ trợ tiền đi lại
	Đồng
	

	a.7. Hỗ trợ tiền vận chuyển cấp cứu
	Lượt
	

	a.8. Tổng kinh phí hỗ trợ tiền vận chuyển cấp cứu
	Đồng
	

	a.9. Được tặng quà
	Lượt
	

	a.10. Tổng kinh phí hỗ trợ tặng quà
	Đồng
	

	a.11. Số lượng các nhà tài trợ
	Nhà tài trợ
	

	E4. Hỗ trợ nhân viên y tế

	a. Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị
	Lượt người
	

	b. Động viên chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị
	Lượt người
	

	E5. Đào tạo, bồi dưỡng

	a. Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội
	Lượt người
	

	b. Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện
	Lượt người
	

	c. Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội
	Lượt người
	

	E6. Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện

	Tổ chức sinh hoạt họp định kỳ của mạng lưới cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện
	Lượt
	

	E7. Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng (nếu có)

	Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng (nếu có)
	Lượt
	

	E8. Một số hoạt động khác

	a. Đánh giá ban đầu và đánh giá toàn diện các vấn đề tâm lý – xã hội của người bệnh
	Lượt người bệnh
	

	b. Triển khai hoạt động quản lý trường hợp với người bệnh
	Lượt người bệnh
	

	c. Tham vấn, trị liệu tâm lý cho người bệnh 
	Lượt người bệnh
	

	d. Triển khai các hoạt động công tác xã hội nhóm với người bệnh
	Lượt người bệnh
	

	e. Nhân viên công tác xã hội tham gia trong ekip điều trị cho người bệnh (bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên,…) 
	Lượt
	

	f. Nhân viên công tác xã hội phối hợp liên ngành (công an, trường học,…) trong hỗ trợ giải quyết vấn đề của người bệnh
	Lượt
	

	g. Hỗ trợ tâm lý, tài chính và cải thiện kỹ năng cho nhân viên y tế 
	Lượt 
	

	h. Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Bộ
	Lượt
	

	i. Có bài được đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế 
	Lượt
	

	k. Khác (nêu rõ): …………………….........................
…………………………………………………………
	
	


	Mã câu hỏi
	Nội dung
	Câu trả lời

	E9
	Khó khăn khi triển khai các hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện theo Thông tư 43? (có thể lựa chọn nhiều ý kiến)
	1. Thiếu thời gian do quá tải trong công việc 

2. Thiếu nguồn nhân lực có chuyên môn 

3. Thiếu sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo bệnh viện 

4. Thiếu kính phí và các điều kiện hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện
5. Thiếu các tài liệu hướng dẫn, quy trình về công tác xã hội trong bệnh viện
6. Thiếu sự hợp tác giữa các nhân viên y tế và nhân viên công tác xã hội 
7. Thiếu chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp cho người làm công tác xã hội trong bệnh viện
8. Khác (nêu rõ):…………………………………………………….

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

	E10
	Nhu cầu chỉnh sửa, bổ sung về các nhiệm vụ công tác xã hội trong bệnh viện?
	1. Có (tiếp tục trả lời câu hỏi E11)
2. Không

	E11
	Bệnh viện có nhu cầu chỉnh sửa, bổ sung như thế nào về các nhiệm vụ công tác xã hội trong bệnh viện?
	……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….


F. THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN
	Mã câu hỏi
	Nội dung
	Câu trả lời

	F1
	Số lượng lượt người tham gia đào tạo, tập huấn về công tác xã hội trong bệnh viện cho người làm công tác xã hội?
	Từ khi thành lập đến ngày 30/6/2024 (lượt)

	
	Tổng số lượt người
	

	
	Bệnh viện tổ chức
	

	
	Bên ngoài (Cơ sở khác tổ chức)
	

	F2
	Nội dung đào tạo, tập huấn về công tác xã hội trong bệnh viện dành cho người làm công tác xã hội?
	1. Kiến thức chung về công tác xã hội trong bệnh viện 

2. Kỹ năng áp dụng trong công tác xã hội trong bệnh viện 

3. Kỹ thuật áp dụng trong công tác xã hội trong bệnh viện

4. Kiến thức về y học cơ bản 

5. Kiến thức về văn bản, chính sách có liên quan đến công tác xã hội trong bệnh viện

6. Khác (nêu rõ):……………………………………………….

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

	F3
	Anh/Chị đánh giá như thế nào về chất lượng của các khóa đào tạo, tập huấn về công tác xã hội trong bệnh viện cho người làm công tác xã hội tại đơn vị anh/chị? (chỉ lựa chọn 01 phương án)
	1. Chất lượng tốt

2. Chất lượng chưa tốt 

3. Không ý kiến/Không trả lời

	F4
	Khó khăn về đào tạo, tập huấn công tác xã hội trong bệnh viện tại đơn vị anh/chị? (có thể lựa chọn nhiều ý kiến)
	1. Thiếu thời gian tổ chức và tham gia đào tạo, tập huấn do quá tải trong công việc 
2. Thiếu nguồn kinh phí để tổ chức đào tạo, tập huấn công tác xã hội trong bệnh viện

3. Thiếu sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo bệnh viện 

4. Thiếu các điều kiện hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị.

5. Thiếu các nguồn tài liệu giảng dạy một cách chính thống

6. Khác (nêu rõ):………………………………………………

…………………………………………………………………

	F5
	Nhu cầu chỉnh sửa, bổ sung về đào tạo, tập huấn về công tác xã hội trong bệnh viện?
	1. Có (tiếp tục trả lời câu hỏi F6)
2. Không

	F6
	Bệnh viện có nhu cầu chỉnh sửa, bổ sung như thế nào về đào tạo, tập huấn về công tác xã hội trong bệnh viện?
	…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………


G. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI BỆNH VIỆN
	Mã câu hỏi
	Nội dung
	Câu trả lời

	1. Phòng làm việc

	G1.1
	Vị trí của Phòng/Tổ công tác xã hội thuận tiện để người bệnh và người nhà người bệnh tiếp cận?
	1. Rất thuận tiện

2. Thuận tiện 

3. Bình thường
4. Không thuận tiện

5. Rất không thuận tiện

	G1.2
	Diện tích của phòng làm việc?
	1. Rất phù hợp

2. Phù hợp

3. Bình thường

4. Không phù hợp

5. Rất không phù hợp

	G1.3
	Sự sắp xếp các không gian trong phòng làm việc (khu vực bàn làm việc, khu vực họp…)?
	1. Rất phù hợp

2. Phù hợp

3. Bình thường

4. Không phù hợp

5. Rất không phù hợp

	G1.4
	Ánh sáng của phòng làm việc?
	1. Rất phù hợp

2. Phù hợp

3. Bình thường

4. Không phù hợp

5. Rất không phù hợp

	G1.5
	Trang bị các dụng cụ cần thiết để làm việc tại phòng (máy tính, máy in, bàn ghế làm việc….)?
	1. Rất đầy đủ

2. Đầy đủ

3. Bình thường

4. Không đầy đủ

5. Không được trang bị

	G1.6
	Trang bị các dụng cụ cần thiết cho hoạt động công tác xã hội (máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm, loa, bộ đàm…)?
	1. Rất đầy đủ

2. Đầy đủ

3. Bình thường

4. Không đầy đủ

5. Không được trang bị

	2. Phòng can thiệp

	G2.1
	Bệnh viện có phòng can thiệp cho các hoạt động công tác xã hội chưa?
	1. Có (Nếu có, trả lời câu hỏi G2.2, G2.3)
2. Không

	G2.2
	Phòng can thiệp nằm tại khu vực nào? (có thể lựa chọn nhiều ý kiến)?
	1. Trong phòng làm việc của Phòng/Tổ công tác xã hội
2. Tại các Khoa Lâm sàng/điều trị
3. Tại Khoa Khám bệnh

4. Khu vực khác (nêu rõ):………………………………
………………………………………………………….

	G2.3
	Phòng can thiệp được bố trí để đảm bảo sự riêng tư khi thực hiện các hoạt động công tác xã hội?
	1. Rất phù hợp

2. Phù hợp

3. Bình thường

4. Không phù hợp

5. Rất không phù hợp

	3. Khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

	G3.1
	Khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị của phòng làm việc để tổ chức các hoạt động công tác xã hội? (có thể lựa chọn nhiều ý kiến)
	1. Thiếu nguồn kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị của phòng làm việc
2. Không gian của bệnh viện không phù hợp để đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất của phòng làm việc
3. Thiếu sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo bệnh viện 

4. Thiếu các văn bản, hướng dẫn về xây dựng, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị của phòng làm việc 
5.Khác (nêu rõ):……………………………………………...
………………………………………………………………..

	G3.2
	Khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị của phòng can thiệp để tổ chức các hoạt động công tác xã hội? (có thể lựa chọn nhiều ý kiến)
	1. Thiếu nguồn kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị của phòng can thiệp 
2. Không gian của bệnh viện không phù hợp để đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất của phòng can thiệp
3. Thiếu sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo bệnh viện 

4. Thiếu các văn bản, hướng dẫn về xây dựng, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị của phòng can thiệp
5.Khác (nêu rõ):……………………………………………...
………………………………………………………………..

	G4
	Nhu cầu chỉnh sửa, bổ sung về cơ sở vật chất, trang thiết bị tổ chức hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện?
	1. Có (tiếp tục trả lời câu hỏi G5)
2. Không

	G5
	Bệnh viện có nhu cầu chỉnh sửa, bổ sung như thế nào về cơ sở vật chất, trang thiết bị tổ chức hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện?
	………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..


H. THỰC TRẠNG NGUỒN KINH PHÍ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN
	Mã câu hỏi
	Nội dung
	Câu trả lời

	H1
	Kinh phí cho các hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện từ nguồn nào? (có thể lựa chọn nhiều ý kiến)
	1. Nhà tài trợ/Nhà hảo tâm

2. Ngân sách của bệnh viện 

3. Viện trợ quốc tế

4. Lồng ghép trong các chương trình dự án

5. Khác (nêu rõ):……………………….

	H2
	Mục đích sử dụng nguồn kinh phí cho các hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện? (có thể lựa chọn nhiều ý kiến)
	1. Hỗ trợ người bệnh, người nhà người bệnh
2. Hỗ trợ nhân viên y tế

3. Tổ chức chương trình, sự kiện cho người bệnh

4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho người làm công tác xã hội trong bệnh viện

5. Tổ chức gặp mặt tri ân, gửi thư cảm ơn nhà tài trợ

6.  Triển khai đề tài nghiên cứu khoa học
7. Khác (xin nêu rõ):………………………………………….

	H3
	Khó khăn về kinh phí cho các hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện? (có thể lựa chọn nhiều ý kiến)
	1. Thiếu nguồn nhân lực được đào tạo bài bản về công tác xã hội trong y tế
2. Hạn chế trong hoạt động huy động nguồn lực và kinh phí 

3. Thiếu sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo bệnh viện 

4. Thiếu các văn bản, hướng dẫn quy trình vận động và sử dụng nguồn kinh phí
5. Khác (nêu rõ):……………………………………………..
……………………………………………………………….

	H4
	Nhu cầu chỉnh sửa, bổ sung về kinh phí cho tổ chức hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện?
	1. Có (tiếp tục trả lời câu hỏi H5)
2. Không

	H5
	Bệnh viện có nhu cầu chỉnh sửa, bổ sung như thế nào về kinh phí cho tổ chức hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện?
	………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..


I. THỰC TRẠNG TRUYỀN THÔNG CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN
	Mã câu hỏi
	Nội dung
	Câu trả lời

	I1
	Đối tượng của truyền thông của công tác xã hội trong bệnh viện? (có thể lựa chọn nhiều ý kiến)
	1. Ban Lãnh đạo bệnh viện

2. Người bệnh và người nhà người bệnh

3. Nhân viên y tế

4. Nhân viên công tác xã hội

5. Nhà tài trợ, nhà hảo tâm

6. Khác (nêu rõ):……………………………………………………..

……………………………………………………………………….

	I2
	Nội dung truyền thông của công tác xã hội trong bệnh viện? (có thể lựa chọn nhiều ý kiến)
	1. Giới thiệu về bệnh viện và các dịch vụ khám, chữa bệnh, đội ngũ y bác sĩ
2. Giới thiệu về Phòng/Tổ công tác xã hội và các dịch vụ công tác xã hội của bệnh viện 

3. Giới thiệu các chương trình hỗ trợ người bệnh, câu lạc bộ của bệnh viện

4. Truyền thông, phổ biến thông tin về chăm sóc sức khỏe cho người bệnh 

5. Phối hợp với các cơ quan truyền thông để tăng cường hình ảnh của bệnh viện

6. Khác (nêu rõ):……………………………………………………..
……………………………………………………………………….

	I3
	Số lượng các sản phẩm truyền thông của công tác xã hội trong bệnh viện?
	Từ khi thành lập đến ngày 30/6/2024 (sản phẩm)

	
	a. Video
	
	

	
	b. Poster, tờ rơi
	
	

	
	c. Tài liệu (sách chuyên khảo, sổ tay hướng dẫn,…)
	
	

	
	d. Bài đăng website, facebook
	
	

	
	e. Bài đăng báo điện tử 
	
	

	
	f. Sản phẩm khác (nêu rõ):

…………………………………………………….
	
	

	I4
	Khó khăn về truyền thông của công tác xã hội trong bệnh viện? (có thể lựa chọn nhiều ý kiến)
	1. Thiếu thời gian do quá tải trong công việc 

2. Thiếu sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo bệnh viện 

3. Thiếu các điều kiện hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị khi tổ chức các hoạt động truyền thông
4. Thiếu các nguồn tài liệu tham khảo chính thống khi xây dựng các sản phẩm truyền thông
5. Khác (nêu rõ):…………………………………………………….
………………………………………………………………………

	I5
	Nhu cầu chỉnh sửa, bổ sung về truyền thông của công tác xã hội trong bệnh viện?
	1. Có (tiếp tục trả lời câu hỏi I6)
2. Không

	I6
	Bệnh viện có nhu cầu chỉnh sửa, bổ sung như thế nào về truyền thông của công tác xã hội trong bệnh viện?
	………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………


K. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN
	Mã câu hỏi
	Nội dung
	Câu trả lời

	K1
	Bệnh viện đã ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện chưa? (có thể lựa chọn nhiều ý kiến)
	1. Có (tiếp tục trả lời các câu hỏi K2 – K6)
2. Chưa (tiếp tục trả lời câu hỏi K4 – K6)

	K2
	Những hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện nào đã ứng dụng công nghệ thông tin? (có thể lựa chọn nhiều ý kiến)
	1. Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh
2. Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật
3. Vận động tiếp nhận tài trợ
4. Hỗ trợ nhân viên y tế
5. Đào tạo, bồi dưỡng
6. Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.

7. Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng
8. Khác (nêu rõ):……………………………………………………

………………………………………………………………………

	K3
	Bệnh viện sử dụng những phần mềm/ ứng dụng nào trong thực hiện các hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện?
	1. Hệ thống quản lý người bệnh 
2. Chat GPT

3. Khác (nêu rõ):……………………………………………………

………………………………………………………………………

	K4
	Khó khăn về ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện? (có thể lựa chọn nhiều ý kiến)
	1. Thiếu chi phí đầu tư và duy trì hệ thống công nghệ thông tin 
2. Người làm công tác xã hội thiếu kỹ năng để sử dụng các công cụ công nghệ thông tin
3. Người làm công tác xã hội không sẵn sàng áp dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động
4. Cơ sở hạ tầng để triển khai hệ thống công nghệ thông tin của bệnh viện không đáp ứng được 
5. Chưa có các quy định pháp lý và chính sách cụ thể

6. Khác (nêu rõ):……………………………………………………
………………………………………………………………………

	K5
	Nhu cầu chỉnh sửa, bổ sung về ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện?
	1. Có (tiếp tục trả lời câu hỏi K6)
2. Không

	K6
	Bệnh viện có nhu cầu chỉnh sửa, bổ sung như thế nào về ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện?
	………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………


H. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT KHÁC

	Mã câu hỏi
	Nội dung
	Câu trả lời

	H1
	Ngoài các hình thức và nhiệm vụ được quy định tại Thông tư 43, bệnh viện có đề xuất gì thêm đối với công tác xã hội của bệnh viện để nâng cao chất lượng bệnh viện
	………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………


Họ tên người điền phiếu:……………………………
Chức vụ:……………………………

Số điện thoại:……………………………

	
	Xác nhận của Lãnh đạo đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


� Người làm việc toàn thời gian tại Phòng/Tổ Công tác xã hội


� Người làm việc bán thời gian tại Phòng/Tổ Công tác xã hội
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